PHỤ LỤC II                 
DANH SÁCH CÁC BỘ, NGÀNH, ĐOÀN THỂ ĐỊA PHƯƠNG

BAN HÀNH KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH, VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 4061 GIAI ĐOẠN 2012 – 2016
(kèm theo Báo cáo số 75/BC-ĐA4061 ngày 14 tháng 3 năm 2017)

I. BỘ, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG

	STT
	Bộ, ngành
	Số văn bản hướng dẫn được ban hành

	1
	Bộ Quốc phòng
	Công văn số 3358/BQP-PC ngày 10/5/2213

	2
	Bộ Tài chính
	Quyết định số 889/QĐ-BTC ngày 09/4/2012

	3
	Bộ Công thương
	Quyết định số 1020/QĐ-BCT ngày 30/3/2012

	4
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Quyết định số 468/QĐ-BKHCN ngày 23/3/2012

	5
	Thanh tra Chính phủ
	Công văn số 497/TTCP-PC ngày 13/3/2012

	6
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Quyết định số 1232/QĐ-NHNN ngày 18/6/2012

	7
	Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
	Kế hoạch số 209/KH-BQLL ngày 30/3/2012


	8
	Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	Quyết định số 317/QĐ-KHCNVN ngày 04/4/2012

	9
	Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
	Kế hoạch số 258/KH-CCB ngày 27/3/2012


II. ĐỊA PHƯƠNG

	STT
	Tỉnh, thành phố
	Số văn bản hướng dẫn được ban hành

	1
	An Giang
	Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 15/12/2011

	2
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 15/02/2012

	3
	Bạc Liêu
	Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 22/5/2012

	4
	Bắc Kạn
	Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 06/3/2012

	5
	Bắc Giang
	Kế hoạch số 2827/KH-UBND ngày 14/12/2011

	6
	Bắc Ninh
	Kế hoạch số 1327/KH-UBND ngày 04/7/2012

	7
	Bến Tre  
	Kế hoạch số 1221/KH-UBND ngày 23/3/2012

	8
	Bình Dương
	Kế hoạch số 387/KH-UBND ngày 21/02/2012

	9
	Bình Định
	Kế hoạch số 831/KH-UBND ngày 25/4/2012

	10
	Bình Phước
	Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 03/4/2012

	11
	Bình Thuận
	Kế hoạch số 858/KH-UBND ngày 12/3/2012

	12
	Cà Mau
	Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 12/7/201

	13
	Cao Bằng
	Kế hoạch số 1356/KH-UBND ngày 08/6/2012

	14
	Cần Thơ
	Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 21/5/2014 

	15
	Đà Nẵng
	Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 20/4/2012

	16
	Đắk Lắk
	Kế hoạch số 06/KH-STP ngày 09/3/2012

	17
	Đắk Nông
	Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 03/4/2012

	18
	Điện Biên
	Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 26/10/2012

	19
	Đồng Nai
	Kế hoạch số 3114/KH-UBND ngày 07/5/2012

	20
	Đồng Tháp
	Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 20/4/2012

	21
	Gia Lai
	Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 06/6/2012

	22
	Hà Giang
	

	23
	Hà Nam 
	Kế hoạch số 1585/KH-UBND ngày 10/11/2011

	24
	Hà Nội
	Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 24/10/2012

	25
	Hà Tĩnh
	Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

	26
	Hải Dương
	

	27
	Hải Phòng
	Kế hoạch số 3777/KH-UBND ngày 31/5/2013

	28
	Hậu Giang
	Kế hoạch số 23/UBND ngày 07/5/2012

	29
	Hòa Bình 
	Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 17/5/2012 

	30
	Hồ Chí Minh
	Công văn số 1334/VP-PCNC ngày 01/3/2012

	31
	Hưng Yên 
	Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 04/4/2012

	32
	Khánh Hòa
	Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 27/4/2012

	33
	Kiên Giang
	Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 12/01/2012

	34
	Kon Tum 
	Kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 05/4/2012

	35
	Lai Châu
	Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 14/01/2013

	36
	Lạng Sơn
	Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20/4/2012

	37
	Lào Cai
	Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 05/4/2012

	38
	Lâm Đồng
	Kế hoạch số 7071/KH-UBND ngày 15/12/2011

	39
	Long An
	Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 27/4/2012

	40
	Nam Định
	Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 14/02/201

	41
	Nghệ An
	Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 31/5/2012

	42
	Ninh Bình
	Quyết định 46/QĐ-UBND ngày 13/01/2012

	43
	Ninh Thuận
	Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 30/5/2012

	44
	Phú Thọ
	Công văn số 106/CV-HĐ ngày 21/3/2012

	45
	Phú Yên
	

	46
	Quảng Bình
	Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 03/4/2012

	47
	Quảng Nam
	

	48
	Quảng Ngãi
	Kế hoạch số 549/KH-UBND ngày 02/3/2012

	49
	Quảng Ninh
	Kế hoạch số 3684/KH-UBND ngày 02/8/2012

	50
	Quảng Trị
	Kế hoạch số 1768/KH-UBND ngày 18/6/2012

	51
	Sóc Trăng
	Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 20/12/2011 

	52
	Sơn La
	Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 04/5/2012

	53
	Tây Ninh
	Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 23/11/2011

	54
	Thái Bình
	Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 28/2/2012

	55
	Thái Nguyên 
	

	56
	Thanh Hóa
	Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 06/4/2012

	57
	Thừa Thiên -Huế
	Quyết định 675/QĐ-UBND ngày 18/4/2012

Kế hoạch 04/UBND ngày 06/01/2012

	58
	Tiền Giang
	Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 18/5/2012

	59
	Trà Vinh
	Quyết định 294/QĐ-UBND ngày 14/3/2012

	60
	Tuyên Quang
	

	61
	Vĩnh Long
	Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 17/4/2012

	62
	Vĩnh Phúc
	

	63
	Yên Bái
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